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	BỘ TƯ PHÁP

CỤC KIỂM TRA VĂN BẢN
QUY PHẠM PHÁP LUẬT


Số:        /BC-KTrVB
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng       năm 2023


BÁO CÁO

Các nội dung cơ bản của Dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”
(phục vụ cuộc họp Tổ soạn thảo xây dựng Đề án ngày 30/3/2023)

Ngày 16/4/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (QPPL) và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013. Để triển khai xây dựng Bộ pháp điển của Nhà nước Việt Nam, ngày 29/7/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1267/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển, xác lập lộ trình xây dựng Bộ pháp điển diễn ra và hoàn thành trong thời hạn 10 năm (từ năm 2014 đến năm 2023).
Sau hơn 09 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg, đến nay, các bộ, ngành đã hoàn thành pháp điển 263/271 đề mục, đạt tỷ lệ hơn 97% khối lượng Bộ pháp điển (trong đó, 250/263 đề mục đã được Chính phủ phê duyệt thông qua). Các đề mục còn lại đang được các bộ, ngành quyết tâm thực hiện. Về cơ bản, Bộ pháp điển đã “về đích sớm” hơn 01 năm so với thời hạn tại Quyết định số 1267/QĐ-TTg. Bộ pháp điển hiện nay được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển (phapdien.moj.gov.vn) và được Bộ Tư pháp thực hiện nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, giới thiệu Bộ pháp điển để các cá nhân, tổ chức sớm tiếp cận, khai thác và sử dụng. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ pháp điển tồn tại những hạn chế như: Bộ pháp điển còn nhiều điểm chưa hợp lý, khó khăn khi tra cứu, sử dụng; Bộ pháp điển chưa được đăng tải trên một trang thông tin pháp luật quốc gia cùng với các nguồn văn bản QPPL chính thức khác của Nhà nước; công tác phổ biến, tuyên truyền Bộ Pháp điển còn hạn chế... Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của Bộ pháp điển hiện nay và phát huy tính hữu ích, tiện lợi của Bộ pháp điển mang lại, việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển là rất cần thiết.
Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023, Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) được giao xây dựng dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”.
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA ĐỀ ÁN
1. Mục tiêu của đề án

1.1. Mục tiêu chung

- Nâng cao chất lượng và giá trị Bộ pháp điển, hướng đến mục tiêu bảo đảm tính minh bạch, dễ tra cứu, dễ hiểu và dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn khai thác và sử dụng Bộ pháp điển nhằm góp phần đưa Bộ pháp điển sớm đi vào cuộc sống.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Thực hiện nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định hiện hành về pháp điển hệ thống QPPL, đề xuất cơ chế, chính sách phục vụ việc nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay theo hướng kết hợp lý luận và thực tiễn.
- Tăng cường các điều kiện về tổ chức nhân sự, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm Bộ pháp điển có chất lượng và được phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi.

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để Bộ Pháp điển thích ứng với giai đoạn Chính phủ số, xã hội số hiện nay, hướng tới đăng tải Bộ pháp điển trên một trang thông tin thống nhất với các nguồn văn bản QPPL chính thức khác của Nhà nước.
2. Yêu cầu:

- Bám sát, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về pháp điển hệ thống QPPL.

- Kế thừa kết quả xây dựng Bộ pháp điển và kinh nghiệm công tác pháp điển hệ thống QPPL thời gian qua, bảo đảm sự liên tục và tính hệ thống của công tác pháp điển hệ thống QPPL.

- Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay theo hướng kết hợp lý luận và thực tiễn.

- Xác định cụ thể các công việc, nhiệm vụ của các cơ quan trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển.

3.  Đối tượng, phạm vi, thời gian thực hiện Đề án

- Đối tượng:

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp, các tổ chức hành nghề tư vấn pháp luật, các cơ sở đào tạo có chuyên ngành luật.

- Phạm vi:

Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển.

- Thời gian thực hiện:

Đề án được triển khai thực hiện từ năm 2023 đến hết năm 2027
II. Một số nội dung cơ bản của Đề án cần xin ý kiến của Tổ soạn thảo
1. Nhóm nhiệm vụ nâng cao chất lượng Bộ pháp điển 
Để Bộ pháp điển có “chất lượng tốt nhất” và phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng của các cá nhân, tổ chức, giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận với hệ thống pháp luật, Đề án đặt ra các nhiệm vụ sau đây:

1.1. Nhiệm vụ 1: Nâng cao chất lượng Bộ pháp điển theo thể chế hiện nay

a) Rà soát, hoàn thiện cấu trúc đề mục trong Bộ pháp điển bảo đảm tính khoa học, hợp lý

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo đề mục.

- Giải pháp:

+ Phương án 1: Các bộ, ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện pháp điển đối với các đề mục được cấu trúc lại

+ Phương án 2: Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác (Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực) thực hiện pháp điển đối với các đề mục được cấu trúc lại.

b) Rà soát, khắc phục kỹ thuật pháp điển còn bất cập, hạn chế

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung đối với các quy định kỹ thuật pháp điển đang gây hạn chế, bất cập trong thực hiện pháp điển và tra cứu Bộ pháp điển.
· Giải pháp:
+ Phương án 1: Bộ Tư pháp nghiên cứu tham mưu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL và Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống QPPL.

+ Phương án 2: Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp quy định, hướng dẫn pháp điển các trường hợp đặc thù cũng như kịp thời ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm có những tính năng phù hợp giúp Bộ pháp điển dễ khai thác, sử dụng.
c) Kịp thời bổ sung đề mục mới vào Bộ pháp điển

Các cơ quan thực hiện pháp điển đề xuất kịp thời bổ sung đề mục mới trong trường hợp các đề mục chưa có trong Bộ pháp điển

- Giải pháp:

+ Phương án 1: Cơ quan thực hiện pháp điển đề xuất tên đề mục, vị trí của đề mục gửi Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp xem xét, trình, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung đề mục và phân công cơ quan thực hiện.
+ Phương án 2: Các cơ quan thực hiện pháp điển chủ động chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp để xác định đề mục mới (tên đề mục, vị trí đề mục trong Chủ đề, cơ quan có thẩm quyền thực hiện pháp điển và thời hạn hoàn thành). Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định và tổng hợp hồ sơ kết quả pháp điển đề mục mới trình Chính phủ xem xét thông qua.

d) Kịp thời cập nhật QPPL mới vào Bộ pháp điển
Các đề mục trong Bộ pháp điển được thực hiện cập nhật QPPL mới ban hành bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định

· Giải pháp:

+ Phương án 1: Các cơ quan thực hiện pháp điển tiếp tục tăng cường phối hợp với Bộ Tư pháp trong công tác cập nhật QPPL mới vào Bộ pháp điển. 
+ Phương án 2: Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác liên ngành (Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực) để thực hiện cập nhật QPPL mới vào Bộ pháp điển. 

Phương án 2 cần xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
1.2. Nhiệm vụ 2: Nâng cao chất lượng Bộ pháp điển theo hướng đổi mới cách thức pháp điển
Nghiên cứu thực hiện pháp điển theo quy phạm pháp luật đối với một số đề mục cụ thể có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp theo hướng có thể chỉnh sửa nội dung quy phạm pháp luật trong phạm vi cần thiết để bảo đảm tính thống nhất, hài hòa của hệ thống pháp luật, hướng tới nâng cao giá trị pháp lý của Bộ pháp điển 

- Giải pháp:

+ Bộ Tư pháp thực hiện thí điểm pháp điển đối với 03 đề mục theo hướng có thể chỉnh sửa kết quả pháp điển
+ Bộ Tư pháp tổ chức các đoàn công tác bằng kinh phí ngân sách nhà nước để nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm xây dựng, quản lý, duy trì Bộ pháp điển tại những nước có nhiều kinh nghiệm, đã thực hiện thành công việc pháp điển. Đồng thời chủ động liên hệ, phối hợp để các dự án nước ngoài hỗ trợ tổ chức thêm các đoàn công tác để nghiên cứu, khảo sát tại nước ngoài.

+ Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức nghiên cứu Đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao mô hình pháp điển hình thức ở Việt Nam”
+ Nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện thể chế về pháp điển hệ thống QPPL.
2. Nhóm nhiệm vụ nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển
Qua theo dõi cho thấy, Bộ pháp điển đã bước đầu được xã hội đón nhận, khai thác và sử dụng. Đặc biệt, giới luật sư, doanh nghiệp, giới nghiên cứu, các đại biểu Quốc hội, các cơ quan quản lý nhà nước đã từng bước chuyển từ thói quen khai thác, sử dụng văn bản QPPL riêng lẻ sang khai thác, sử dụng Bộ pháp điển và coi Bộ pháp điển là một trong những công cụ hữu hiệu, dễ dàng hỗ trợ giải quyết công việc. Tuy nhiên, Bộ pháp điển là sản phẩm mới, đồ sộ nên các cá nhân, tổ chức chưa biết tới hoặc chưa thường xuyên sử dụng. Bộ pháp điển cần được sớm đi vào cuộc sống

· Giải pháp:

+ Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành và địa phương tập trung tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn khai thác và sử dụng Bộ pháp điển đến các cá nhân, tổ chức trong xã hội; tích hợp Bộ pháp điển điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, ngành mình.
+ Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nâng cao chuyển đổi số Bộ Pháp điển nhằm thích ứng với giai đoạn Chính phủ số, xã hội số trong thời gian tới.

+ Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng một Cổng thông tin điện tử pháp luật Việt Nam, bao gồm: Bộ pháp điển, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Công báo điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về điều ước quốc tế, án lệ.
+ Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu thống nhất, quản lý và vận hành.

Trên đây là Báo cáo các nội dung cơ bản của Dự thảo Đề án về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển” cần xin ý kiến của các thành viên Tổ soạn thảo./.
CỤC KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
